
DANH SÁCH  DÂN QUÂN
ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN NĂM 2026
(kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày      tháng  4 năm 2026 của Chủ  tịch UBND xã)

 

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Chức vụ Thôn, bản Tháng, năm

vào dân quân

Tháng,
năm hoàn

thành
Ghi chú

1 Triệu Văn Lỷ 10/06/1995 Chiến sỹ Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn, Lạng
Sơn 06/2020 04/2026

2 Triệu Chằn Dào 04/11/1987 Chiến sỹ Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn, Lạng
Sơn 06/2020 04/2026

3 Triệu Chòi Trình 27/10/1994 Chiến sỹ Khuổi Cấp, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

4 Dương Kim Học 20/021998 Chiến sỹ Bó Pằm, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

5 Triệu Mạnh Tiến 07/06/1996 Chiến sỹ Nà Mò, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

6 Triệu Văn Trìu 1996 Chiến sỹ Lặp Pịa, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

7 Triệu Chòi Quang 09/11/1996 Chiến sỹ Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn, Lạng
Sơn 06/2020 04/2026

8 Hoàng Dàu Thông 21/12/1998 Chiến sỹ Khuổi Cấp, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

9 Triệu Vằn Liềm 03/03/1999 Chiến sỹ Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn, Lạng
Sơn 06/2020 04/2026

10 Dương Trồng
Châu 28/3/1996 Chiến sỹ Bó Pằm, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

11 Phương Văn Lâm 27/04/1995 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2016 04/2026

12 Hoàng Văn Trung 12/08/1998 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

13 Chu Văn Slâng 02/04/1997 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

14 Phan Văn Trúc 03/12/1999 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

15 Lường Văn Khánh 20/11/2000 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

16 Lê Cao Thăng 11/02/1999 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/ 06/ 2019 04/2026

17 Vi Bảo Quyết 06/07/1993 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

18 Nông Thị Điều 13/7/1986 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026
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19 Mã Văn Long 25/02/1989 Chiến sỹ Bản Giểng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 19/6/2019 04/2026

20 Vi Văn Hiếu 09/02/1997 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

21 Vi Văn Khánh 26/3/1990 Chiến sỹ Pác Mạ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/1019 04/2026

22 Lộc Văn Thành 10/02/1995 Chiến sỹ Pác Mạ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/1019 04/2026

23 Hoàng Văn Trung 15/08/1990 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/1019 04/2026

24 Phương Văn Đồng 10/07/1996 Chiến sỹ Cốc Nhãn, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2017 04/2026

25 Trịnh Văn Trường 27/8/1994 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2017 04/2026

26 Hoàng Chằn Liều 06/10/1993 Chiến sỹ Quân Phát, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

27 Đặng Văn Tài 16/6/1992 Chiến sỹ Nà Mò, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

28 Triệu Văn Thắng; 18/9/1997 Chiến sỹ Lặp Pịa, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 06/2020 04/2026

29 Trịnh Văn Minh 05/09/1994 Chiến sỹ Nà Mò, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2016 04/2026

30 Lường Anh Xuân 20/11/1988 Chiến sỹ Quân Phát, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

31 Hà Văn Tuyển 1990 Chiến sỹ Cốc Nhãn, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

32 Lăng Văn Hà 23/10/1996 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2016 04/2026

33 Vi Văn Thụ 14/2/1996 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

34 Hoàng Văn Huấn 03/02/1998 Chiến sỹ Pác Mạ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

35 Trịnh Văn Biên 29/05/19913 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2016 04/2026

36 Lý Văn Hợp 09/03/1996 Chiến sỹ Quân Phát, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

37 Lành Văn Báo 09/09/1997 Chiến sỹ Pác Mạ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

38 Nông Văn Thường 05/07/1991 Chiến sỹ Chi Ma, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 16/6/2016 04/2026

39 Lê Văn Linh 23/1/1995 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026
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40 Lâm Văn Thanh 08/10/1998 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

41 Hoàng Văn Thân 04/06/1985 Chiến sỹ Bản Khoai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 26/6/2019 04/2026

42 Vi Văn Dựng 18/02/2000 Chiến sỹ Cốc Nhãn, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026

43 Thân Ngọc Sơn 04/11/1999 Chiến sỹ Long Đầu, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 25/6/2020 04/2026
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